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- THnh phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Bà Vũ Thị Mai Hương 

Các thẩm phán:     Bà Vũ Thị Thu     

     Ông Lại Văn Tùng 

- Thư ký phiên toà:   Ông Vũ Hoàng Giang 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nam Định tham gia phiên toà: 

     Bà Đặng Thị Phương Nhung - Kiểm sát viên  

Ngày 31 tháng 3 năm 2023, tại trụ sở, Toà án nh n   n t nh Nam Định   t 

   ph c th m c ng  hai vụ án   n sự thụ lý số 36/2022/TLPT-HNGĐ ngày 18-11-

2022 về việc “Ly hôn, tranh chấp nu i con  hi ly h n” 

Do  ản án H n nh n và gia   nh sơ th m số 370/2022/HNGĐ-ST ngày 30-9-2022 

của T a án nh n   n tHnh phố Nam Định, t nh Nam Định  ị  háng cáo   

Theo Quyết  ịnh  ưa vụ án ra   t    số 165/2022/QĐ-PT ngày 27 tháng 12 năm 

2022 giữa các  ương sự: 

+ Nguyên đơn: Anh Nguyễn Chí Tr, sinh năm 1975 

ĐKHKTT: Số 02  ường HĐ, phường ND, thành phố NĐ, t nh Nam Định 

Hiện  ang cư tr  tại: Số 182 HT, phường VH, tHnh phố NĐ, t nh Nam Định 

+ Bị đơn: Chị Trần Thị Thu H, sinh năm 1979 

ĐKHKTT: Số 103  ường HĐ, phường BT, thành phố NĐ, t nh Nam Định 

Hiện  ang cư tr  tại: Số 82, ngõ 100,   18, phường HL, thành phố NĐ, t nh Nam 

Định  



+ Người kháng cáo: Bị  ơn chị Trần Thị Thu H. 

Tại phiên toà ph c th m: Chị H có mặt, anh Tr vắng mặt (anh Tr có  ơn  in    

vắng mặt).  

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

+ Tại  ơn  hởi  iện, quá tr nh tố tụng tại T a án, nguyên  ơn anh Nguyễn 

Chí Tr trình bày:  

Về quan hệ hôn nhân: Anh Tr và chị Trần Thị Thu H tự  o t m hiểu, tự 

nguyện  ăng  ý  ết h n tại Ủy  an nh n   n phường Trần Hưng Đạo - tHnh phố 

Nam Định vào ngày 23-01-2007  Vợ chồng chung sống hạnh ph c  ến  hoảng 

năm 2013 th   ảy ra m u thuẫn  Nguyên nh n là  o tính cách của hai vợ chồng 

không h a hợp,  ất  ồng quan  iểm sống  Hai  ên  h ng thống nhất  ược với 

nhau về cách ứng    trong gia   nh, cách làm ăn  inh tế  Chị H  ị  ệnh,  ùng 

thuốc giảm  au nhiều  ẫn  ến thay  ổi tính nết, cuộc sống  ảo lộn,  h ng c n trật 

tự của một gia   nh   nh thường  Tất cả các mối quan hệ trong gia   nh,  ạn  è,  ã 

hội  ều  ị ảnh hưởng  Ngoài ra, trước  hi  ết h n với chị H, anh  ã từng lập gia 

  nh và có con riêng  Mối quan hệ giữa chị H và con riêng của anh  h ng tốt  ẹp  

Thêm vào  ó, vợ chồng anh làm ăn thua lỗ, nợ nần,  inh tế  hó  hăn  V  chuyện 

gia   nh mà anh  h ng tập Tr t m trí  ể làm ăn, trả nợ  Mặc  ù chị H  ùng thuốc 

giảm  au nhiều, làm thay  ổi tính cách nhưng anh  ác  ịnh sức  hỏe t m thần của 

chị H  hỏe mạnh, lao  ộng   nh thường  Anh và chị H hiện  ang sống ly th n, mỗi 

người một nơi,  h ng quan t m  ến nhau  Nay t nh cảm vợ chồng  h ng c n nên 

anh  ề nghị T a án  h ng tiếp tục h a giải và yêu cầu T a án giải quyết cho anh 

 ược ly h n chị Trần Thị Thu H. 

Về con chung: Vợ chồng anh có 02 con chung là Nguyễn Ngọc Bảo Nhi, 

sinh ngày 26-4-2009 và Nguyễn Ngọc Hiếu Nhi, sinh ngày 14-8-2012  Nếu T a án 

giải quyết ly h n, anh có nguyện vọng  ược trực tiếp chăm sóc, nu i  ưỡng con 

chung Nguyễn Ngọc Bảo Nhi và nhất trí giao cho chị H trực tiếp nu i  ưỡng con 

chung Nguyễn Ngọc Hiếu Nhi  Hai  ên  h ng phải cấp  ưỡng nu i con chung  

Về tài sản chung, c ng nợ chung: Anh chị tự giải quyết,  h ng yêu cầu T a 

án giải quyết. 

+ Tại  ản tự  hai và quá tr nh tham gia tố tụng tại T a án,  ị  ơn chị Trần 

Thị Thu H tr nh  ày: Chị  ác nhận vợ chồng có  ảy ra m u thuẫn  Nguyên nh n là 



do anh Tr có t nh cảm và  ị ràng  uộc  inh tế với người phụ nữ  hác  Chị  ã 

 huyên can nhiều lần nhưng v  hoàn cảnh  inh tế gia   nh  ang gặp  iến cố nên 

anh Tr  h ng thể  ứt  ỏ  ược  Chị  ã cố gắng chịu  ựng 6 năm nay v  thương 

chồng, thương con  Bản th n chị hiện nay  ang  ị viêm  ầu tụy, mỗi  hi  au phải 

s   ụng thuốc giảm  au tuy nhiên việc  ó  h ng ảnh hưởng  ến sức  hỏe  Chị 

 hẳng  ịnh sức  hỏe t m thần của chị hoàn toàn  hỏe mạnh,   nh thường  Anh Tr 

nói mối quan hệ giữa chị và con riêng của anh Tr  h ng h a thuận là  h ng   ng  

Trước  hi vợ chồng sống ly th n, vợ chồng chị có  ảy ra va chạm, anh Tr có Hnh 

vi  ạo lực  ối với chị  Nay anh Tr yêu cầu T a án giải quyết ly h n, chị  h ng 

 ồng ý v  vẫn c n t nh cảm với chồng và  h ng muốn các con phải chịu cảnh  ố 

mẹ ly h n  Chị chấp nhận những  huyết  iểm của anh Tr và chấp nhận vợ chồng 

sống ly th n chứ  h ng  ồng ý ly h n  

Về con chung: Vợ chồng chị có 02 con chung là Nguyễn Ngọc Bảo Nhi, 

sinh ngày 26-4-2009 và Nguyễn Ngọc Hiếu Nhi, sinh ngày 14-8-2012  Nếu T a án 

giải quyết ly h n, chị có nguyện vọng  ược trực tiếp chăm sóc, nu i  ưỡng hai con 

chung và  h ng yêu cầu anh Tr phải cấp  ưỡng nu i con chung 

Về tài sản chung, c ng nợ chung: Chị và anh Tr tự giải quyết,  h ng yêu cầu 

T a án giải quyết  

+ Tại  iên  ản thu thập tài liệu chứng cứ ngày 07-9-2022 của T a án nh n 

dân tHnh phố Nam Định, chính quyền  ịa phương  ác nhận vợ chồng anh Tr và 

chị H có  ảy ra m u thuẫn  Nguyên nh n chủ yếu  uất phát từ vấn  ề  inh tế và 

t nh cảm  NH  ất của anh Tr, chị H tại số 2 Hng Đồng, phường Nguyễn Du, tHnh 

phố Nam Định hiện  ã  àn giao cho Ng n Hng  ể    lý nợ  Anh Tr và chị H có 02 

con chung là Nguyễn Ngọc Bảo Nhi, sinh ngày 26-4-2009 và Nguyễn Ngọc Hiếu 

Nhi, sinh ngày 14-8-2012. Nay anh Tr yêu cầu T a án giải quyết ly h n với chị H 

và giải quyết về nu i con,  ề nghị T a án giải quyết theo quy  ịnh của pháp luật  

+ Tại  iên  ản thu thập tài liệu chứng cứ ngày 30-8-2022 của T a án nh n 

dân tHnh phố Nam Định, Ph ng tổ chức cán  ộ - Bệnh viện  a  hoa t nh Nam 

Định (nơi chị H c ng tác) cung cấp: Chị Trần Thị Thu H là  iều  ưỡng viên thuộc 

 hoa  a liễu - Bệnh viện  a  hoa t nh Nam Định  Từ tháng 4-2022, gia   nh chị H 

có  áo cáo về t nh h nh sức  hỏe của chị H  Cụ thể: Chị H  ị rối loạn hỗn hợp lo  u 

và trầm cảm,  iều trị tại Bệnh viện t m thần t nh Nam Định  Từ tháng 8-2022, chị 

H  áo cáo  in ngh   h ng lương  Theo Ph ng tổ chức cán  ộ nắm  ược, vợ chồng 



chị H có  ảy ra m u thuẫn,  inh tế gia   nh gặp  hó  hăn  

+ Tại  iên  ản thu thập tài liệu chứng cứ ngày 07-9-2022 của T a án nh n 

dân tHnh phố Nam Định, Bệnh viện T m thần t nh Nam Định cung cấp: Chị Trần 

Thị Thu H có  iều trị nội tr  tại Bệnh viên T m Thần t nh Nam Định từ ngày 12-4-

2022  ến ngày 24-6-2022  Ch n  oán: Rối loạn hỗn hợp lo  u và trầm cảm  Sau 

ngày 24-6-2022  ến nay, chị H  h ng  iều trị và s   ụng thuốc của Bệnh viện 

T m thần t nh Nam Định  Theo chuyên m n, t nh trạng rối loạn hỗn hợp lo âu và 

trầm cảm là t nh trạng nhất thời  Người  ệnh có thể sinh hoạt và lao  ộng   nh 

thường  hi  ệnh ổn  ịnh  

+ Tại  ơn  ề nghị của  à Nguyễn Thị Kim Anh - là mẹ  ẻ của chị Trần Thị 

Thu H  ác  ịnh sức  hỏe t m thần của chị H   nh thường  

+ Tại  ơn  ề nghị ngày 13-7-2022, cháu Nguyễn Ngọc Bảo Nhi và cháu 

Nguyễn Ngọc Hiếu Nhi  ều tr nh  ày nguyện vọng  ược mẹ trực tiếp nu i  ưỡng 

nếu  ố mẹ ly h n  

Từ nội  ung vụ án như trên, tại  ản án   n sự số 370/2022/HNGĐ-ST ngày 

30-9-2022 của T a án nh n   n tHnh phố Nam Định - t nh Nam Định,  ã quyết 

 ịnh: 

Căn cứ Điều 56, Điều 58, Điều 81, Điều 82, Điều 83 Luật H n nh n và gia 

  nh;  hoản 4 Điều 147,  hoản 2 Điều 227 Bộ luật Tố tụng dân sự;  hoản 5 Nghị 

quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30-12-2016 của Ủy  an Thường vụ Quốc 

hội. 

Về h n nh n: X  ly h n giữa anh Nguyễn Chí Tr và chị Trần Thị Thu H 

Về con chung: Giao con chung là Nguyễn Ngọc Bảo Nhi, sinh ngày 26-4-

2009 cho anh Nguyễn Chí Tr trực tiếp nu i  ưỡng, chăm sóc và giáo  ục  Giao con 

chung là Nguyễn Ngọc Hiếu Nhi, sinh ngày 14-8-2012 cho chị Trần Thị Thu H 

trực tiếp nu i  ướng, chăm sóc và giáo  ục  

Anh Nguyễn Chí Tr và chị Trần Thị Thu H  h ng phải cấp  ưỡng nu i con 

chung cho nhau  Bên  h ng trực tiếp nu i con chung có quyền  i lại thăm nom, 

chăm sóc, giáo  ục con chung  Kh ng ai  ược hạn chế, cản trở quyền này  Bên 

 h ng trực tiếp nu i con chung có nghĩa vụ t n trọng quyền của con  ược sống 

chung với người trực tiếp nu i con,  h ng  ược lạm  ụng việc thăm nom con  ể 

cản trở hoặc g y ảnh hưởng  áu  ến việc tr ng nom, chăm sóc giáo  ục, nu i 



 ưỡng con của người trực tiếp nu i con chung  

Ngoài ra, án sơ th m c n tuyên án phí, quyền  háng cáo của các  ương sự  

- Ngày 21-10-2022, chị Trần Thị Thu H là  ị  ơn trong vụ án có  ơn  háng 

cáo với nội  ung: Chị  h ng  ồng ý ly h n anh Tr,  ề nghị Hội  ồng   t    ph c 

th m giải quyết cho vợ chồng chị  ược  oàn tụ.  

Tại phiên toà phúc thẩm:  

+ Anh Nguyễn Chí Tr có  ơn  in    vắng mặt và tr nh  ày quan  iểm: Anh 

vẫn giữ nguyên yêu cầu  hởi  iện  in ly h n chị Trần Thị Thu H; anh nhất trí với 

các quyết  ịnh của  ản án sơ th m   

+ Chị Trần Thị Thu H trình bày lý do kháng cáo: Chị H cho rằng vợ chồng 

chị vẫn  ang sống hạnh ph c; anh Tr làm  ơn ly h n chị  h ng hề  iết, v  lý  o vợ 

chồng nợ nần anh Tr  h ng muốn vợ con  ị ảnh hưởng nên anh  ã tự làm  ơn  in 

ly hôn.  

Chính quyền  ịa phương  ác nhận vợ chồng chị có m u thuẫn là  h ng   ng, 

v   h ng ai chứng  iến việc vợ chồng chị m u thuẫn  Việc này là  o anh Tr nói ra. 

Anh Tr nói chị có m u thuẫn với con riêng của anh Tr là  h ng   ng v  chị 

nu i cháu từ   , hiện quan hệ mẹ con vẫn   nh thường   

Anh Tr nói chị có m u thuẫn va chạm với anh chị em gia   nh nH chồng 

cũng  h ng   ng, chị  h ng có m u thuẫn với anh chị em nH chồng  

Về việc  inh  oanh, chị là người nhập Hng bán Hng, anh Tr  h ng  iết việc 

này, v  vậy anh Tr nói m u thuẫn vợ chồng ảnh hưởng  ến việc  inh  oanh là 

 h ng   ng  

Năm 2019, vợ chồng có mua nH số 2 Hng Đồng, phải vay nợ  ên ngoài, từ 

 ó anh Tr có quan hệ với chị Tiết Thanh Thủy, sinh năm 1972; anh Tr và chị Thủy 

có quan hệ sinh lý với nhau; tuy nhiên chị Thủy  h ng có mục  ích phá vỡ hạnh 

ph c gia   nh chị; và  ản th n chị thấy mối quan hệ của anh Tr với chị Thủy cũng 

 h ng ảnh hưởng  ến hạnh ph c gia   nh chị  

Anh Tr có  uy nhất 1 lần tát chị, anh Tr không có Hnh vi  ạo lực với chị  

Sức  hỏe của chị hiện   nh thường, chị  h ng  ùng thuốc g y nghiện  ể 

 iều trị  V  vậy chị  ề nghị Hội  ồng   t    ph c th m giải quyết cho vợ chồng chị 



 ược  oàn tụ, chị chấp nhận cuộc sống vợ-chồng mỗi người sống một nơi,  h ng 

sống cùng nH, nhưng chị  h ng  ồng ý ly h n  

+ Kiểm sát viên Viện  iểm sát t nh Nam Định phát  iểu ý  iến:  

Về tố tụng, quá tr nh giải quyết vụ án tại cấp ph c th m, Th m phán và Hội 

 ồng   t     ã tu n theo các quy  ịnh pháp luật tố tụng   n sự  Các  ương sự chấp 

Hnh   ng các quy  ịnh pháp luật tố tụng   n sự, quyền lợi của các  ương sự  ược 

 ảo  ảm   

Về nội  ung  háng cáo của  ị  ơn: X t thấy mâu thuẫn giữa anh Tr và chị H 

 ã trầm trọng, cuộc sống chung  h ng thể   o  ài, mục  ích của h n nh n  h ng 

 ạt  ược nên cần chấp nhận nguyện vọng  in ly h n của anh Tr là phù hợp với quy 

 ịnh của Luật H n nh n và gia   nh năm 2014  Do  ó,  h ng có căn cứ chấp nhận 

kháng cáo của chị H,  ề nghị Hội  ồng   t    căn cứ  hoản 1 Điều 308 BLTTDS 

giữ nguyên án sơ th m   n phí giải quyết theo pháp luật  

NHẬN ĐỊNH CỦA TOÀ ÁN: 

Sau  hi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án,  ã  ược th m tra tại phiên 

toà, căn cứ vào  ết quả tranh tụng tại phiên toà, Hội  ồng   t    nhận  ịnh: 

[1] Kháng cáo của  ị  ơn chị Trần Thị Thu H làm trong thời hạn luật  ịnh 

nên  ược Hội  ồng   t     em   t theo tr nh tự tố tụng ph c th m   

[2] X t nội  ung  háng cáo và quá tr nh tranh tụng tại phiên t a ph c th m  

Chị Trần Thị Thu H và anh Nguyễn Chí Tr  ết h n trên cơ sở tự  o t m hiểu, tự 

nguyện  ăng  ý  ết h n ngày 23-01-2007 tại Ủy  an nh n   n phường Trần Hưng 

Đạo - tHnh phố Nam Định, nên  ược  ác  ịnh là h n nh n hợp pháp  Trong quá trình 

chung sống anh Tr và chị H có 02 con chung là cháu Nguyễn Ngọc Bảo Nhi, sinh 

ngày 26-4-2009 và Nguyễn Ngọc Hiếu Nhi, sinh ngày 14-8-2012.  

Quá tr nh tố tụng tại cấp sơ th m, anh Tr tr nh  ày, vợ chồng anh chung 

sống hạnh ph c  ến  hoảng năm 2013 th   ảy ra m u thuẫn  Nguyên nh n là  o 

tính cách của hai vợ chồng  h ng h a hợp,  ất  ồng quan  iểm sống  Hai  ên 

 h ng thống nhất  ược với nhau về cách ứng    trong gia   nh, cách làm ăn  inh 

tế,  ẫn  ến tất cả các mối quan hệ trong gia   nh,  ạn  è,  ã hội  ều  ị ảnh hưởng  

Ngoài ra, mối quan hệ giữa chị H và con riêng của anh  h ng tốt  ẹp  Thêm vào 

 ó, vợ chồng anh làm ăn thua lỗ, nợ nần,  inh tế  hó  hăn  Hiện anh và chị H  ã 



sống ly th n, mỗi người một nơi, và  h ng c n quan t m  ến nhau  Anh Tr xin 

 ược vắng mặt tại phiên t a ph c th m và vẫn giữ nguyên yêu cầu  hởi  iện  in ly 

h n chị H, anh Tr nhất trí với các quyết  ịnh của  ản án sơ th m. 

Chị Trần Thị Thu H tr nh  ày lý  o  háng cáo  h ng muốn ly h n với anh Tr, vì 

chị vẫn c n t nh cảm với anh Tr; chị chấp nhận vợ-chồng sống ly th n mỗi người sống 

riêng một nơi nhưng  h ng ly h n  ể  h ng  ị ảnh hưởng  ến các con   

Xét quan hệ h n nh n của anh Tr và chị H  ã có  ung  ột,  h ng h a thuận, 

v   ất  ồng quan  iểm sống; chị H muốn Hn gắn quan hệ t nh cảm vợ chồng nhưng 

phía anh Tr vẫn nhất quyết  in ly h n  h ng muốn h a giải  oàn tụ với chị H vì 

anh Tr cho rằng vợ chồng  ã có m u thuẫn và anh Tr  h ng c n t nh cảm với chị 

H  Chị H cũng  h ng  ưa ra  ược giải pháp  hả thi  ể vợ chồng có cơ hội Hn gắn 

lại quan hệ t nh cảm  Như vậy, m u thuẫn vợ chồng  ã  ến mức trầm trọng, cuộc 

sống chung vợ chồng giữa chị H và anh Tr  h ng thể tiếp tục   o  ài, mục  ích 

của h n nh n  h ng  ạt  ược, nên cần chấp nhận nguyện vọng  in ly h n của anh 

Tr, như T a án cấp sơ th m  ã nhận  ịnh là có căn cứ, phù hợp với quy  ịnh của 

Luật H n nh n và gia   nh. 

Do vậy,  háng cáo của chị Trần Thị Thu H muốn vợ chồng  oàn tụ là  h ng 

có căn cứ nên  h ng  ược Hội  ồng   t    ph c th m chấp nhận   

[3] Do  háng cáo của chị Trần Thị Thu H  h ng  ược chấp nhận nên chị H 

phải nộp án phí   n sự ph c th m theo quy  ịnh. 

[4] Các quyết  ịnh  hác của bản án sơ th m  h ng  ị  háng cáo, kháng 

nghị Hội  ồng   t     h ng xem xét, có hiệu lực pháp luật  ể từ ngày hết thời 

hạn  háng cáo,  háng nghị   

V  các lẽ trên,   

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Căn cứ vào  hoản 1 Điều 308 BLTTDS; Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy  an thường vụ Quốc hội: 

2. Kh ng chấp nhận  háng cáo của  ị  ơn chị Trần Thị Thu H; Giữ nguyên 

các quyết  ịnh của  ản án   n sự sơ th m số 370/2022/HNGĐ-ST ngày 30/9/2022 

của T a án nh n   n tHnh phố Nam Định - t nh Nam Định  



3.  n phí   n sự ph c th m: Chị Trần Thị Thu H phải nộp 300 000  ồng, 

 ược  ối trừ với số tiền tạm ứng án phí   n sự ph c th m chị H  ã nộp tại  iên lai 

số 0005611 ngày 27-10-2022 của Chi cục thi Hnh án   n sự tHnh phố Nam Định - 

t nh Nam Định;  ác  ịnh chị H  ã nộp  ủ án phí   n sự ph c th m  

4. Các quyết  ịnh  hác của  ản án sơ th m  h ng có  háng cáo - kháng 

nghị,  ã có hiệu lực pháp luật  ể từ ngày hết thời hạn  háng cáo,  háng nghị  

Trường hợp bản án  ược thi Hnh theo quy  ịnh tại Điều 2 Luật Thi Hnh án 

dân sự th  người  ược thi Hnh án dân sự, người phải thi Hnh án dân sự có quyền 

thoả thuận thi Hnh án, quyền yêu cầu thi Hnh án, tự nguyện thi Hnh án hoặc bị cưỡng 

chế thi Hnh án theo quy  ịnh tại các  iều 6, 7, và 9 Luật Thi Hnh án dân sự; thời hiệu 

thi Hnh án  ược thực hiện theo quy  ịnh tại  iều 30 Luật thi Hnh án dân sự. 

Bản án ph c th m có hiệu lực pháp luật  ể từ ngày tuyên án  

 

Nơi nhận: 
- VKSND t nh NĐ 

- TAND TP Nam Định; 

- Chi cục THADS TP Nam Định; 

- Các  ương sự; 

- Lưu HS, tòa DS. 

TM  HỘI Đ NG X T X  PH C TH M 

TH M PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

Vũ Thị Mai Hương 

 

 

 

 

 

 

 

 


